	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH

 Số: 1672/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Quảng Bình, ngày 17  tháng 5 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp vùng ven biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 2167/KH-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 233/TTr-STNMT ngày 05/5/2017 và ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 1308/STC-HCSN ngày 28/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với các nội dung chính như sau:

1. Tên nhiệm vụ: Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường
3. Mục tiêu: 

a. Mục tiêu chung: 
Xây dựng Kế hoạch phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đưa ra các giải pháp hoạt động và lộ trình thực hiện để từng bước giải quyết, giảm thiểu các mâu thuẫn sử dụng tại vùng bờ; điều chỉnh, hỗ trợ hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến khai thác, sử dụng không gian, tài nguyên, môi trường đáp ứng phát triển bền vững vùng bờ của tỉnh Quảng Bình.

b. Mục tiêu cụ thể

- Đề xuất được sơ đồ phân vùng và các quy định sử dụng đối với vùng bờ tỉnh Quảng Bình;

- Đưa ra được các hoạt động ưu tiên trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 để từng bước triển khai Kế hoạch phân vùng;

- Cung cấp cơ sở để điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch nhằm giảm thiểu các mâu thuẫn sử dụng trong khai thác, sử dụng không gian, tài nguyên và môi trường vùng bờ của tỉnh.

4. Phạm vi thực hiện:

Phân vùng được lấy theo phạm vi đã xác định tại Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể:

Về phía biển: Vùng biển ven bờ của tỉnh có ranh giới ngoài cách bờ 6 hải lý.

Về phía đất liền: Các xã, phường ven biển thuộc các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới và thị xã Ba Đồn.

5. Nội dung chủ yếu:

- Thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin, tài liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội vùng bờ tỉnh Quảng Bình;

- Phân tích, đánh giá đặc điểm tự nhiên, tiềm năng tài nguyên và tình hình khai thác, sử dụng; hiện trạng môi trường; điều kiện kinh tế - xã hội vùng bờ tỉnh Quảng Bình; 

- Phân tích khung chính sách và thể chế liên quan đến quản lý tài nguyên vùng bờ hiện hành; 

- Phân tích, đánh giá các mâu thuẫn sử dụng đa ngành và các loại hình sử dụng tài nguyên vùng bờ;

- Phân tích, đánh giá rủi ro của vùng bờ tỉnh Quảng Bình; 

- Xây dựng Dự thảo ‘Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030’;

- Đề xuất các khung quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên từng vùng;

- Xây dựng các bản đồ;

- Xây dựng báo cáo tổng kết dự án.

6. Sản phẩm:

a. Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

b. Các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề, các bản đồ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt gồm:

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp: 05 bộ;

- Báo cáo chuyên đề: 03 bộ, mỗi bộ gồm: 

+ Báo cáo phân tích, đánh giá đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo phân tích, đánh giá tổng hợp về tiềm năng tài nguyên và tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên tại vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo phân tích, đánh giá những vấn đề về môi trường tại vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo phân tích, đánh giá kinh tế các nguồn tài nguyên vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo về tình hình quy hoạch và kế hoạch sử dụng tài nguyên vùng biển, ven biển của các ngành tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo phân tích, đánh giá khung chính sách, thể chế hiện hành;

+ Báo cáo phân tích tính dễ bị tổn thương, các hiểm họa, rủi ro của vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo phân tích, đánh giá những mâu thuẫn trong quản lý và sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo khung quy định về khai thác sử dụng vùng bờ tỉnh Quảng Bình;

+ Báo cáo tổ chức hội thảo.

- Bản đồ hiện trạng các loại hình khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/50.000: 5 bộ.

- Bản đồ phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng bờ tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/50.000: 5 bộ.

- Đĩa CD lưu tất cả số liệu trên: 3 bộ

7. Đề cương: Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
(Có Phụ lục 1 kèm theo).

8. Tổng dự toán kinh phí: 2.708 triệu đồng (Hai tỷ bảy trăm linh tám triệu đồng chẵn).

(Có Phụ lục 2 kèm theo).
9. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường UBND tỉnh đã bố trí cho Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017 và nguồn kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường sẽ được bố trí năm 2018.

10. Thời gian thực hiện: 18 tháng.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới và thị xã Ba Đồn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- L­​u: VT, CVTNMT.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Hữu Hoài


   Phụ lục 1:

ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG VÙNG BỜ TỈNH QUẢNG BÌNH ĐÊN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐÊN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /       /2017 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ NHIỆM VỤ

1. Căn cứ pháp lý lập nhiệm vụ


2. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ
  2.1 Mục tiêu chung



2.2. Mục tiêu cụ thể


3. Phạm vi thực hiện

  3.1. Phạm vi không gian

  3.2. Phạm vi thời gian


4. Tóm tắt nội dung và các hoạt động chủ yếu


5. Thời gian thực hiện


6. Tổng dự toán thực hiện

7. Nguồn vốn thực hiện
II. NỘI DUNG


1. Sự cần thiết phải thực hiện



1.1. Hiện trạng thông tin liên quan đến nhiệm vụ

1.1.1. Điều kiện tự nhiên vùng bờ


1.1.2. Tài nguyên và sử dụng tài nguyên 


1.1.3. Những nghiên cứu và dự án liên quan


1.2. Sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ

2. Nội dung, giải pháp thực hiện



2.1. Thu thập bổ sung, cập nhật thông tin, tài liệu



2.2. Xử lý, tổng hợp và phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu 

  2.3. Phân tích chính sách và thể chế liên quan đến quản lý tài nguyên  vùng bờ hiện hành



2.4. Phân tích, đánh giá rủi ro của vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình 



2.5. Phân tích, đánh giá các mâu thuẫn sử dụng đa ngành và các loại hình sử dụng tài nguyên vùng bờ



2.6. Xây dựng Dự thảo Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030



2.7. Đề xuất các khung quy định về khai thác, sử dụng của từng vùng 



2.8. Xây dựng các bản đồ 



2.9. Hội thảo 



2.10. Tham vấn các bên liên quan, hoàn thiện kế hoạch phân vùng



2.11. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng kết nhiệm vụ


2.12. Tổng kết và nghiệm thu nhiệm vụ

3. Sản phẩm

4. Tổ chức thực hiện

5. Dự toán kinh phí

III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 


1. Đánh giá hiệu quả về kinh tế - tài chính


2. Đánh giá hiệu quả về xã hội


3. Đánh giá tác động đối với môi trường


4. Đánh giá tính bền vững của dự án


5. Khả năng rủi ro của dự án

Phụ lục 2:

DỰ TOÁN KINH PHÍ

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /     /2017

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	
	
	
	
	
	

	I
	CHI PHÍ LẬP DỰ ÁN
	 
	 
	 
	14.080.322,0

	1
	Xây dựng đề cương
	Đề cương
	1
	5.000.000,0
	5.000.000,0

	2
	Thẩm định, xét duyệt đề cương
	 
	 
	 
	9.080.322,0

	-
	Chủ tịch hội đồng
	Người
	1
	500.000,0
	500.000,0

	-
	Thành viên hội đồng thư ký 
	Người
	6
	300.000,0
	1.800.000,0

	-
	Đại biểu được mời tham dự
	Người
	15
	150.000,0
	2.250.000,0

	 -
	Nhận xét đánh giá của Ủy viên phản biện
	Bài viết
	2
	500.000,0
	1.000.000,0

	 -
	Nhận xét đánh giá của Ủy viên hội đồng
	Bài viết
	6
	300.000,0
	1.800.000,0

	-
	Nước uống
	Người
	22
	15.000,0
	330.000,0

	-
	Photo tài liệu, văn phòng phẩm
	 
	 
	 
	1.400.322,0

	II
	CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	 
	2.350.090.202,0

	A
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	 
	 
	 
	2.043.556.697,0

	1
	Thu thập và khảo sát thực địa bổ sung, cập nhật thông tin, tài liệu 
	 
	 
	 
	51.579.537,0

	1.1
	Điều tra khảo sát thực tế tại tỉnh Quảng Bình
	 
	 
	 
	26.579.537,0

	-
	Công điều tra, khảo sát (5 người x 19 ngày làm việc, 2 ngày đi và về)
	Công  nhóm 2
	21
	1.027.597,0
	21.579.537,0

	-
	Báo cáo kết quả điều tra khảo sát tại tỉnh Quảng Bình
	Báo cáo
	1
	5.000.000,0
	5.000.000,0

	1.2
	Xử lý, tổng hợp và phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu 
	 
	
	 
	25.000.000,0

	-
	Báo cáo phân tích, đánh giá bổ sung về đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội vùng biển, ven biển tỉnh QB
	Báo cáo
	1
	5.000.000,0
	5.000.000,0

	-
	Báo cáo phân tích, đánh giá tổng hợp về tiềm năng tài nguyên và tình hình khai thác sử dụng tài nguyên tại vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình 
	Báo cáo
	1
	5.000.000,0
	5.000.000,0

	-
	Báo cáo phân tích, đánh giá những vấn đề về môi trường chính tại vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình
	Báo cáo
	1
	5.000.000,0
	5.000.000,0

	-
	Báo cáo phân tích, đánh giá kinh tế các nguồn tài nguyên vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình
	Báo cáo
	1
	5.000.000,0
	5.000.000,0

	-
	Báo cáo về tình hình quy hoạch và kế hoạch sử dụng tài nguyên vùng biển, ven biển của các ngành tỉnh Quảng Bình 
	Báo cáo
	1
	5.000.000,0
	5.000.000,0

	2
	Phân tích khung chính sách và thể chế liên quan đến quản lý tài nguyên  vùng bờ hiện hành
	 
	 
	 
	154.001.565,0

	2.1
	Tổng hợp các thông tin liên quan
	Công nhóm 2
	15
	1.027.597,0
	15.413.955,0

	2.2
	Xây dựng ma trận phân tích thể chế
	Công nhóm 2
	50
	1.027.597,0
	51.379.850,0

	2.3
	Phân tích khung chính sách, thể chế hiện hành
	Công nhóm 2
	80
	1.027.597,0
	82.207.760,0

	2.4
	Báo cáo phân tích khung chính sách, thể chế hiện hành 
	Báo cáo
	1
	5.000.000,0
	5.000.000,0

	3
	Phân tích, đánh giá rủi ro của vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình
	 
	 
	 
	87.207.760,0

	3.1
	Xác định các nhân tố về tính dễ bị tổn thương
	Công nhóm 2
	10
	1.027.597,0
	10.275.970,0

	3.2
	Xác định quá trình cụ thể mà thông qua đó hiểm họa được biểu hiện
	Công nhóm 2
	15
	1.027.597,0
	15.413.955,0

	3.3
	Định lượng, xác định phạm vi, xác suất/tần suất của hiểm họa
	Công nhóm 2
	30
	1.027.597,0
	30.827.910,0

	3.4
	Xác định các đối tượng, phạm vi, con người và các hoạt động bị đe dọa bởi các rủi ro
	Công nhóm 2
	15
	1.027.597,0
	15.413.955,0

	3.5
	Xác định hậu quả của các hiện tượng
	Công nhóm 2
	10
	1.027.597,0
	10.275.970,0

	3.6
	Báo cáo Phân tích tính dễ bị tổn thương, các hiểm họa, rủi ro của vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình
	Báo cáo
	1
	5.000.000,0
	5.000.000,0

	4
	Phân tích, đánh giá các mâu thuẫn sử dụng đa ngành và các loại hình sử dụng trong vùng biển, ven biển và đảo của tỉnh Quảng Bình
	 
	 
	 
	159.139.550,0

	4.1
	Xác định các tiểu hệ thống vùng biển, ven biển và đảo và các loại hình sử dụng trong từng tiểu hệ thống vùng biển, ven biển và đảo 
	Công nhóm 2
	50
	1.027.597,0
	51.379.850,0

	4.2
	Xây dựng  ma trận mâu thuẫn giữa loại hình sử dụng với tiểu hệ thống tại vùng bờ
	Công nhóm 2
	50
	1.027.597,0
	51.379.850,0

	4.3
	Xây dựng  ma trận mâu thuẫn giữa các loại hình sử dụng với nhau
	Công nhóm 2
	50
	1.027.597,0
	51.379.850,0

	4.4
	Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá những mẫu thuẫn trong quản lý và sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình 
	Báo cáo
	1
	5.000.000,0
	5.000.000,0

	5
	Xây dựng Dự thảo "Kế hoạch phân vùng chức năng khai thác, sử dụng  vùng biển, ven biển và đảo  tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030"
	 
	 
	 
	188.981.600,0

	5.1
	Đề xuất phương án phân vùng chức năng khai thác, sử dụng
	Công nhóm 3
	80
	1.149.885,0
	91.990.800,0

	5.2
	Xây dựng Kế hoạch phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển, ven biển và đảo 
	Công  nhóm 3
	80
	1.149.885,0
	91.990.800,0

	5.3
	Báo cáo Xây dựng Kế hoạch phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển, ven biển tỉnh Quảng Bình
	Báo cáo
	1
	5.000.000,0
	5.000.000,0

	6
	Đề xuất các khung quy định về khai thác sử dụng vùng biển, ven biển và đảo của từng vùng chức năng
	 
	 
	 
	166.368.350,0

	6.1
	Xác định ma trận quản lý các hoạt động phát triển trong phạm vi phân vùng khai thác, sử dụng vùng biển, ven biển và đảo
	Công nhóm 2
	50
	1.027.597,0
	51.379.850,0

	6.2
	Xây dựng các quy định về khai thác, sử dụng vùng biển, ven biển và đảo 
	Công nhóm 3
	50
	1.149.885,0
	57.494.250,0

	6.3
	Báo cáo khung quy định về khai thác sử dụng vùng biển, ven biển và đảo của từng vùng chức năng
	Công nhóm 3
	50
	1.149.885,0
	57.494.250,0

	7
	Xây dựng các bản đồ
	 
	 
	 
	1.148.160.060,0

	7.1 
	Bản đồ hiện trạng các loại vùng và loại hình khai thác, sử dụng tài nguyên vùng biển, ven biển tỷ lệ 1: 50.000
	Mảnh
	6,0
	95.680.005,00
	574.080.030,0

	7.2 
	Bản đồ phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển và ven biển tỉnh Quảng Bình tỷ lệ 1:50.000
	Mảnh
	6,0
	95.680.005,00
	574.080.030,0

	8
	Tham vấn các bên liên quan
	 
	 
	 
	50.688.275,0

	8.1
	Hội thảo lấy ý kiến của các sở, ban ngành, chuyên gia từ Hà Nội, tổ chức tại tỉnh Quảng Bình (2 ngày)
	 
	 
	 
	26.740.000,0

	a
	Chi phí tổ chức hội thảo 
	Lần
	1
	16.900.000,0
	16.900.000,0

	b
	Chi phí mời chuyên gia từ Hà Nội vào Quảng Bình (4 chuyên gia)
	 
	 
	 
	9.840.000,0

	-
	Công tác phí (4 người x 4 ngày) 
	Người.Ngày
	16
	100.000,0
	1.600.000,0

	-
	Khoán ngủ (4 người x 2 ngày)
	Người.Ngày
	8
	200.000,0
	1.600.000,0

	-
	Vé tàu Hà Nội - Quảng Bình
	Vé
	8
	680.000,0
	5.440.000,0

	 -
	Thuê xe 
	Km
	100
	12.000,0
	1.200.000,0

	8.2
	Gửi tài liệu lấy ý kiến dự thảo tới một số Bộ tại Trung ương             (7 Bộ/Ngành)
	 
	 
	 
	1.700.000,0

	-
	Chi phí in, đóng quyển tài liệu
	quyển
	7
	100.000,0
	700.000,0

	-
	Chi phí gửi tài liệu
	 
	 
	 
	1.000.000,0

	8.3
	Báo cáo sản phẩm: Báo cáo hội thảo về dự thảo phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển và ven biển tỉnh Quảng Bình
	Báo cáo
	1
	5.000.000,0
	5.000.000,0

	8.4
	Chỉnh sửa hoàn thiện phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển và ven biển tỉnh Quảng Bình
	Công nhóm 3
	15
	1.149.885,0
	17.248.275,0

	9
	Hội nghị công bố phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển và ven biển, đảo tỉnh QB đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Ngày
	1
	37.430.000,0
	37.430.000,0

	B
	CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG            
	
	
	
	306.533.505,0

	III
	BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN
	Báo cáo
	1
	15.000.000,0
	15.000.000,0

	IV
	CHI PHÍ KHÁC
	 
	 
	 
	82.662.192,0

	1
	Hội thảo
	 
	 
	 
	45.500.000,0

	1.1
	Hội thảo "Xin ý kiến chuyên gia về ranh giới phân vùng sử dụng vùng bờ và chức năng khai thác, sử dụng vùng biển và ven biển tỉnh Quảng Bình"
	lần
	 
	 
	40.500.000,0

	a
	Chi phí tổ chức hội thảo
	lần
	1
	16.900.000,0
	16.900.000,0

	b
	Chi phí mời chuyên gia từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh vào Quảng Bình (4 chuyên gia)
	 
	 
	 
	23.600.000,0

	-
	Công tác phí (4 người x 4 ngày) 
	Người.Ngày
	16
	250.000,0
	4.000.000,0

	-
	Khoán ngủ (4 người x 2 ngày)
	Người.Ngày
	8
	500.000,0
	4.000.000,0

	-
	Vé tàu Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh - Quảng Bình
	Vé
	10
	1.500.000,0
	15.000.000,0

	 -
	Thuê xe 
	Km
	50
	12.000,0
	600.000,0

	1.2
	Báo cáo tổng kết sau hội thảo
	Báo cáo
	1
	5.000.000,0
	5.000.000,0

	2
	Tổng kết và nghiệm thu dự án
	 
	 
	 
	37.162.192,0

	2.1
	Chi phí cho hội đồng nghiệm thu đề án tại tỉnh Quảng Bình
	 
	 
	 
	19.310.000,0

	 -
	Chủ tịch hội đồng 
	Người/buổi
	1
	700000,0
	700.000,0

	 -
	Ủy viên, thư ký Hội đồng
	Người/buổi
	8
	500000,0
	4.000.000,0

	 -
	Đại biểu tham dự
	Người/buổi
	15
	150000,0
	2.250.000,0

	 -
	Nhận xét đánh giá của UV phản biện
	Bài viết
	2
	500000,0
	1.000.000,0

	 -
	Nhận xét đánh giá của UV hội đồng
	Bài viết
	7
	400000,0
	2.800.000,0

	 -
	Nước uống
	Người
	24
	15000,0
	360.000,0

	-
	Photo tài liệu
	 
	 
	 
	8.200.000,0

	2.2
	Chi cho nhóm đi bảo vệ nghiệm thu 
	 
	 
	 
	17.852.192,0

	a
	Công nhóm đi bảo vệ nghiệm thu 
	Công nhóm 4
	4
	874.048,0
	3.496.192,0

	b
	Chi phi khác 
	 
	 
	 
	14.356.000,0

	-
	Công tác phí (4 người x 4 ngày)
	Người.Ngày
	16
	100.000,0
	1.600.000,0

	-
	Khoán ngủ (4 người x 2 ngày)
	Người.Ngày
	8
	200.000,0
	1.600.000,0

	-
	Vé tàu Hà Nội - Quảng Bình
	Vé
	8
	1.297.000,0
	10.376.000,0

	-
	Thuê xe 
	km
	60
	13.000,0
	780.000,0

	V
	THUẾ VAT
	 
	 
	 
	246.183.271,6

	 
	TỔNG DỰ TOÁN 
	 
	 
	 
	2.708.015.987,6

	 
	LÀM TRÒN
	 
	 
	 
	2.708.000.000,0
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